
STT Khu vực Tỉnh/Thành phố Điểm giao dịch

1 HÀ NỘI HÀ NỘI  Số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Trần Quang Khải

198 Trần Quang Khải - P. Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm

3 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Trần Phú

34B Trần Phú - P. Điện Biên - Quận Ba Đình

4 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Nguyễn Chí Thanh

52 Nguyễn Chí Thanh - P. Láng Thượng - Quận Đống Đa

5 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Hào Nam

85 Hào Nam - P. Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa

6 HÀ NỘI HÀ NỘI Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

7 HÀ NỘI HÀ NỘI  Số 01 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

8 HÀ NỘI HÀ NỘI 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

9 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Thụy Khuê 

152 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, HN

10 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Khúc Thừa Dụ

18 Khúc Thừa Dụ, Q.Cầu Giấy, HN

11 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Nguyễn Cơ Thạch

CC A2, KĐT Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, HN

12 HÀ NỘI HÀ NỘI

PGD Starlake

NV01-Ô số O16, HH1 KĐT mới

KĐT Tây Hồ, Q.Tây Hồ, HN

13 HÀ NỘI HÀ NỘI

PGD Phạm Hùng

Tòa IDMC 18 Tôn Thất Thuyết,

Q.Nam Từ Liêm, HN

14 HÀ NỘI HÀ NỘI

PGD Cầu Diễn

Tòa nhà Viettelpost Center Km12, QL 32, 

Q.Bắc Từ Liêm, HN

15 HÀ NỘI HÀ NỘI  564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội

16 HÀ NỘI HÀ NỘI PGD Việt Hưng- Lô 6 – Dãy NO1A, Khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, HN

17 HÀ NỘI HÀ NỘI PGD Trần Nhật Duật- Số 24-26 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
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18 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Vĩnh Hoàng- Lô 02 - 9A, Khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

19 HÀ NỘI HÀ NỘI PGD Đống Đa- tầng 1 tòa nhà King Building- số 7 Chùa Bộc- Đống Đa hà Nội

20 HÀ NỘI HÀ NỘI

PGD Đan Phượng

PGD Đan Phượng VCB Tây Hà Nội- Tầng 1, Trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, 

Huyện Đan Phượng, Hà Nội

21 HÀ NỘI HÀ NỘI  Lô HH03 Đường Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

22 HÀ NỘI HÀ NỘI Tòa Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân Trung, Hà Nội

23 HÀ NỘI HÀ NỘI  Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

24 HÀ NỘI HÀ NỘI
 Tầng 1,2,3, Tòa nhà Nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên, 1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, 

Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

25 HÀ NỘI HÀ NỘI  Số 565 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

26 HÀ NỘI HÀ NỘI Cụm công nghiệp Lai Xá, đường Vạn Xuân, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

27 HÀ NỘI HÀ NỘI PGD Sóc Sơn: Số nhà 60, KĐT Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

28 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Bắc Thăng Long: lô số 4, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang MInh, huyện Mê Linh, 

Hà Nội

29 HÀ NỘI HÀ NỘI PGD Phạm Hồng Thái: số 33-35 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

30 HÀ NỘI HÀ NỘI
 HD03-SP.BH 74-76-80-82, đường Biển Hồ, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Thị Trấn Trâu Quỳ, 

Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

31 HÀ NỘI HÀ NỘI
Tower 1 – KĐT Times City, số 458 Minh Khai – Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Tp Hà 

Nội.

32 HÀ NỘI HÀ NỘI Khu đất kinh doanh dịch vụ, Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

33 HÀ NỘI HÀ NỘI 344 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

34 HÀ NỘI HÀ NỘI Số 26 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

35 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Cộng Hòa

Số 146 -148, đường Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố HCM

36 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  Tòa nhà VBB, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

37 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Quận 1

Số 231 - 233 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

38 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

 PGD Lê Thánh Tôn 

Tầng trệt tòa nhà Gemadept - Số 2 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

39 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 PGD Tôn Đức Thắng

P 110, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



40 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 PGD Võ Văn Kiệt

Số 10 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

41 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 Số 321-323-325 đường Phạm Hùng, khu dân cư Him Lam, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

42 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 Tầng 1 (trệt), 2, 3, 4 Tòa nhà V6, Plot V, Khu đô thị mới Him Lam, số 23 Đường Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

43 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Phú Mỹ Hưng

Tầng trệt tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ 

Chí Minh

44 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Tân Thuận

Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

45 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Tân Mỹ

Căn shop SO-04 & SP-05, Tầng trệt (Tầng 1), Khối nhà D, khu phố Riverside Residence (Lô P5), Số 

184 – 186 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

46 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Mỹ Toàn

Căn nhà số 1-3 Đường nội khu Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

47 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Trung Sơn

Một phần căn nhà số 2-4-6 Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

48 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Bình Minh

55-57 Khu dân cư Phú Long, phân khu số 8, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, TP.HCM

49 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Quận 4

49 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

50 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  963-965-967 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

51 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Bình Tây

129-129A Hậu Giang, phường 5, quận 6, thành phố HCM

52 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Vinhomes BaSon

Căn biệt thự VIC1 14, Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

53 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Bảy Hiền

15-17-19 Trường Chinh, phường 11, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

54 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 55-56 SONG HÀNH, PHƯỜNG AN PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TPHCM

55 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

56 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Lạc Long Quân

479 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TPHCM



57 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Nguyễn Văn Trỗi 

66A - 66B Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

58 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Tao Đàn 

186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

59 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Bến Thành 

 76 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị  Sáu, Quận 3, Tp.HCM

60 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 PGD Trần Quang Khải

61-63 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

61 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, TP.HCM

62 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 664 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, TPHCM

63 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 TSCN

108 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

64 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD ETOWN

364 Cộng Hòa P.13 Q.Tân Bình Tp.HCM

65 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Tân Sơn Nhì

95 Gò Dầu, P. Tân Quý Q.Tân Phú Tp.HCM

66 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Lý Thường Kiệt

456 Lý Thường Kiệt P.7 Q.Tân Bình Tp.HCM

67 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Bàu Cát

240-242-244 Nguyễn Hồng Đào P.14 Q.Tân Bình Tp.HCM

68 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Lũy Bán Bích

581-583 Lũy Bán Bích P.Phú Thạnh Q.Tân Phú Tp.HCM

69 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Tô Ký

Tòa nhà QTSC9 Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, Đường Tô Ký P.Tân Chánh Hiệp Q.12 

Tp.HCM

70 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

71 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Bình Triệu - 200A quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 

72 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Điện Biên Phủ - 227 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM 

73 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Pearl Plaza - L1-02, tầng 1, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình 

Thạnh, TPHCM 

74 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Thanh Đa -639 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh , TPHCM 

75 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Sân Bay Tân Sơn Nhất - 40 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM 

76 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

77 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Phú Nhuận

187 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP.HCM



78 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Lê Văn Sỹ

188B Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

79 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Quận 3

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP.HCM

80 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Nơ Trang Long

354 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

81 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  415 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM

82 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Vinhomes Central Park

L1-SH2 thuộc nhà chung cư The Landmark 1 , Phường 22, Bình Thạnh, TP.HCM

83 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD SaigonPearl

S1-2-3 Shophouse SaigonPearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh,TPHCM

84 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Đảo Kim Cương

Căn nhà LK3-23, Lô 23 SAIGON MYSTERY VILLAS, số 60 Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

85 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 366A33 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

86 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  Số 285 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

87 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Hoàng Văn Thụ

Số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

88 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Phan Đình Phùng

Số 303 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

89 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 PGD Bến Nghé

Số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

90 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 Số 1943-1945 Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

91 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Nhà Bè

931 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

92 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Hiệp Phước

267 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM

93 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  Số 30/11G đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

94 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH TSCN: 2A – 2B – 2C Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

95 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Trần Hưng Đạo: 821 – 823 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

96 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Ngô Gia Tự: 73-75 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

97 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Bình Thạnh: 136–138 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

98 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Võ Văn Tần: 147-149 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

99 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH Trụ sở chi nhánh: 155-155A Trường Chinh-Phường Tân Thới Nhất-Quận 12-TPHCM



100 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD KCN Vĩnh Lộc:Khu Hành Chính, Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình 

Tân, TP.HCM

101 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD An Lạc: 263 - 265 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

102 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Hóc Môn: Số 57 đường Lý Thường Kiệt, Khu phố 2, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, 

TP.HCM

103 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Nguyễn Ảnh Thủ: 144/1 và 144/2 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc 

Môn, TP.HCM

104 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Nam Hóc Môn: 1/5 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

105 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
Số 50A đường Đặng Văn Bi, Khu Phố 4, 

phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

106 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Phố Đông

Tòa nhà dịch vụ Linh Trung I – Joy Citipoint,

Lô 99 Khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

107 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Linh Trung

Lô 83 Khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình Chiểu,

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

108 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Vạn Phúc

Số 156 đường 16, khu nhà ở Đông Nam, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

109 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Phước Long

133A đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

110 TÂY NAM BỘ AN GIANG  26 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

111 TÂY NAM BỘ AN GIANG
PGD Thoại Sơn

Số 327 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

112 TÂY NAM BỘ AN GIANG
 PGD Mỹ Luông

số 296, tỉnh lộ 942, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

113 TÂY NAM BỘ AN GIANG

PGD Tứ Giác Long Xuyên

Số 217 đường Lê Lợi, khóm Hòa Phú III, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang.

114 TÂY NAM BỘ AN GIANG
PGD Vàm Cống

Số 2272 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, TPLX, An Giang

115 TÂY NAM BỘ AN GIANG  Số 20 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang



116 TÂY NAM BỘ AN GIANG

PGD Tịnh Biên

Số 462 đường Hữu nghị, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

117 TÂY NAM BỘ AN GIANG
PGD Châu Phú

Số 36 Quốc lộ 91, tổ 2, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

118 TÂY NAM BỘ AN GIANG
PGD Tân Châu

127 Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

119 TÂY NAM BỘ BẠC LIÊU Số 49 đường Hòa Bình, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

120 TÂY NAM BỘ BẾN TRE  Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

121 TÂY NAM BỘ BẾN TRE
PGD Ba Tri

Số 25B, đường 19/5, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

122 TÂY NAM BỘ BẾN TRE
PGD Mỏ Cày Nam

Số 77-78 Quốc lộ 60, Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

123 TÂY NAM BỘ BẾN TRE
PGD Chợ Lách

Số 339/10A, Khu phố 1, Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

124 TÂY NAM BỘ CÀ MAU  Số 07 đường An Dương Vương, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

125 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
PGD Phường 5

Số 174A, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

126 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
PGD Phường 2

79 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

127 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
PGD Phường 8

126A đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

128 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
PGD Sông Đốc

Khóm 9, TT. Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

129 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
Lô 30A7A, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ

130 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD 3 tháng 2

Số 70, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

131 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD Nguyễn Văn Cừ

33-35AA Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

132 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP  Số 66, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

133 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Sa Đéc

Số 289, đường Hùng Vương, P1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp



134 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Hồng Ngự

Số 44 - 46 đường Võ Văn Việt, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

135 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Lấp Vò

Số 303, đường 3/2, Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

136 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Tháp Mười

Số 116 đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

137 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Tam Nông

Số 123, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

138 TÂY NAM BỘ HẬU GIANG 239 Hùng Vương, Ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

139 TÂY NAM BỘ HẬU GIANG  Số 197A-197B-197C Trần Hưng Đạo, KV3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

140 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ  03-05-07 Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

141 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD Cái Răng 

164/2C đường Phạm Hùng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

142 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD Hưng Lợi

Số 420-420A, đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

143 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD Ninh Kiều

Số 49-51 đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

144 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD An Hòa

Số 34-36 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

145 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ

PGD Nam Cần Thơ

Đường số 2, Lô D13-D14, Cty Nam Long, Khu vực 2, phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, 

Thành phố Cần Thơ

146 TÂY NAM BỘ CẦN THƠ
PGD Phong Điền

A5-6 và A5-7, ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

147 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG  Số 89, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

148 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG

PGD Hà TIên

Số 04 đường Phương Thành, khu phố 2, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên 

Giang

149 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG

PGD Kiên Lương

Nền 19-20, Lô L1 đường số 6, quốc lộ 80, khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang



150 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG

PGD Rạch Sỏi

Lô 05, Căn 10-11 đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

151 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG
PGD Tân Hiệp

Số 27 Quốc lộ 80, khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

152 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG
PGD Rạch Giá

Số 02 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

153 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG
PGD Giồng Riềng

312A Khu phố 6, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

154 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG Số 1A, đường Hùng Vương, phường Dương Đông, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

155 TÂY NAM BỘ KIÊN GIANG
PGD An Thới 

Số 199 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 8, phường An Thới, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

156 TÂY NAM BỘ LONG AN  Số 2A, Phạm Văn Ngũ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

157 TÂY NAM BỘ LONG AN
PGD Cần Giuộc

Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

158 TÂY NAM BỘ LONG AN

PGD Cần Đước

Lô 10A-11A khu phố thương mại Khang Gia, thị trấn Cần Đước,huyện Cần Đước, tỉnh Long 

An

159 TÂY NAM BỘ LONG AN
PGD Đức Hòa

Số 198C, khu 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

160 TÂY NAM BỘ LONG AN  Số 85 - 91 Đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

161 TÂY NAM BỘ LONG AN
 PGD Kiến Tường

Số 6 Đường Hùng Vương, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

162 TÂY NAM BỘ LONG AN
PGD Tân An

Số 13 - 15 Đỗ Tường Phong - Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

163 TÂY NAM BỘ SÓC TRĂNG
Số 3 Trần Hưng Đạo, Phường 3,

Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

164 TÂY NAM BỘ SÓC TRĂNG
PGD Vĩnh Châu

Số 195 đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

165 TÂY NAM BỘ SÓC TRĂNG
PGD Trần Đề

Số 15 Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

166 TÂY NAM BỘ SÓC TRĂNG
PGD Thạnh Trị

Số 261, ấp 2, Quốc lộ 1A, Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

167 TÂY NAM BỘ TIỀN GIANG
PGD Cái Bè

Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang



168 TÂY NAM BỘ TIỀN GIANG
PGD Mỹ Tho

Số 204-204B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

169 TÂY NAM BỘ TRÀ VINH
PGD Duyên Hải

Đường Điện Biên Phủ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

170 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG 5C Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

171 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG
PGD Tam Bình

Số 17-18 Phan Văn Đáng, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Vĩnh Long

172 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG
PGD Bình Minh

Số 336, Tổ 19, Khóm Đông Bình, Phường Đông Thuận, TX Bình Minh, Vĩnh Long

173 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG
PGD Trà Ôn

Số 169 đường 30/04, Khu phố 5, TT Trà Ôn, Vĩnh Long

174 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG
PGD Long Hồ

BL1-02, 22/11 KCN Ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

175
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG  Số 278 đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

176
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG

PGD Hiệp Hòa 

Đường 19/5, khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

177
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG

PGD Lạng Giang

 Khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

178
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG

PGD Lục Nam 

Khu đô thị Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

179
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG

PGD Lục Ngạn 

Số 296, quốc lộ 31, khu Trần Phú, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

180
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG

PGD KCN Song Khê- Nội Hoàng

Khu hành chính dịch vụ số 1, thửa đất số 2, Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

181
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG

PGD KCN Quang Châu 

Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

182
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
BẮC GIANG Lô C3, KCN Đình Trám, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

183
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
HÒA BÌNH  Số 810 Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

184
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LẠNG SƠN Số 39 đường Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn



185
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LẠNG SƠN

PGD Đồng Đăng

Số 25A đường Hoàng Văn Thụ, Khu Nam Quan, TT Đồng Đăng, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn

186
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LẠNG SƠN

PGD Phú Lộc 

Địa chỉ: số 61 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

187
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LẠNG SƠN

PGD Hữu Lũng

Số 16A đường Chi Lăng, TT.Hữu Lũng, H.Hữu Lũng, T.Lạng Sơn

188
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LÀO CAI Số 52 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

189
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LÀO CAI

PGD Sapa

Số 575 Đường Điện Biên Phủ, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

190
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LÀO CAI

PGD Phố Mới

Số 009 Đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

191
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LÀO CAI

PGD Kim Tân

Số 511 Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

192
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LÀO CAI

PGD Cam Đường

Số 502 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

193
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
LÀO CAI

PGD Phố Lu

Số 30 đường 15/10 TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

194
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
PHÚ THỌ  Số 01 đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

195
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Lâm Thao

Khu Tiến Mới, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

196
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Phù Ninh

Số 15 khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

197
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Cẩm Khê

Số 160 đường Đông Phú, Khu Vực Câu, Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

198
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Hùng Vương,1772 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ (Đăng ký bổ sung thêm địa điểm do đã có thiết bị)

199
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD TX Phú Thọ

Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

200
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
SƠN LA số 286, đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.



201
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
THÁI NGUYÊN

 Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

202
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
THÁI NGUYÊN

PGD Phổ Yên

TTTM và VP Phổ Yên - Số 213, Đường Lý Nam Đế, Phường Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên, 

Tỉnh Thái Nguyên

203
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
THÁI NGUYÊN

PGD Hương Sơn

Số 281, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

204
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
THÁI NGUYÊN

PGD Lương Ngọc Quyến

Số 126, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên

205
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
THÁI NGUYÊN

PGD Sông Công

Số 381, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái 

Nguyên

206
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
TUYÊN QUANG  Tổ 8, phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

207
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
TUYÊN QUANG

PGD Sơn Dương

Cạnh Nhà hàng Sơn Thủy 168, Thị trấn Sơn Đương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

208
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
YÊN BÁI Số 774 Đường Điện Biên, Tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

209
TRUNG DU & MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC
YÊN BÁI

PGD Nghĩa Lộ

Khu đô thị Golden Field, Tổ dân phố Tông Pọng, phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái

210
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH 66C đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

211
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Tây Sơn

Kiốt số 5, Bến xe khách Bình Định, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

212
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Bồng Sơn

số 9-11-11A đường Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

213
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Lê Lợi

152 Lê Lợi, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

214
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Trần Hưng Đạo

 550-552 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.



215
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Nguyễn Thái Học

422 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

216
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH  433 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

217
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 PGD Phù Cát

85-87 đường 3/2 Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

218
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 PGD An Nhơn

194-196 Ngô Gia Tự, Phường BÌnh Định, Thị xã An Nhơn

219
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Diêu Trì

60 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

220
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Quang Trung

Thôn 2, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

221
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 PGD Hùng Vương

223 Tăng Bạt Hổ, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh BÌnh Định

222
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
Đắk Lắk  06 Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

223
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
Đắk Lắk

PGD Phước An

Số 390 Đường Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

224
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
Đắk Lắk

PGD Lê Duẩn

Số 471 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

225
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
Đắk Lắk  Số 149 Trần Hưng Đạo, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk

226
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
Đắk Lắk

 PGD Lý Thái Tổ

89 Đường Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

227
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
Đắk Lắk

 PGD Thuận Hòa

Quốc lộ 14, Xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk lắk

228
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI  Số 33 đường Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

229
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Chư Sê 

804 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

230
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Trà Bá

Số 133 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

231
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Diên Hồng

Số 150 Trần Phú, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai



232
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Hoa Lư

Số 56 Nguyễn Tất Thành,phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

233
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Chư Prông

Số 327 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

234
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

 PGD An Khê

01 Hai Bà Trưng, tổ 10, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

235
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD PLEIKU 

Số 156 Hai Bà Trưng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

236
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI  Số 737 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai

237
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Dak Doa 

Số 259 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

238
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
GIA LAI

PGD Đức Cơ

667 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ 

239
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG  Số 33 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

240
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

 PGD Đơn Dương

Số 350 Đường Hai Tháng Tư, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

241
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Đức Trọng

101 – 103 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

242
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Lạc Dương

 Số 150 Đường Langbiang, TT Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

243
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Lâm Hà

Số 380 Khu phố Đồng Tiến, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

244
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

 PGD Hòa Bình

27 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

245
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Hùng Vương

 Số 28 Đường Hùng Vương, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

246
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

Trụ sở chính

Số 14 đường Lê Thánh Tôn, phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

247
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Cam Ranh

Số 100, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

248
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Cam Đức

Số 346 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa



249
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Lê Thánh Tôn 

Một phần tầng 1, Tòa nhà Nha Trang Lodge Hotel, số 42 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

250
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Lộc Thọ

Số 07 Khu tập thể Bệnh viện Quân dân Y 87, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

251
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Lê Thành Phương

Số 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

252
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA  17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

253
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

 PGD Bắc bán đảo Cam Ranh

TDP Bãi Giếng Bắc, Thị Trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

254
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Vạn Ninh

Số 184 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

255
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Ninh Hòa

Số 668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

256
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Diên Khánh

Số 50 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

257
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Vĩnh Phước

626 Đường 2 tháng 4 - phường Vĩnh Phước - TP Nha Trang - Khánh Hoà

258
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Vĩnh Phước

số STH 08.15 đường Thích Quảng Đức, khu đô thị Hà Quang 1, phường Phước Hải, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

259
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Nguyễn Thiện Thuật

09 Nguyễn Thiện Thuật - phường Lộc Thọ - TP Nha trang - Khánh Hoà

260
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Bình Tân

chung cư 192 Dã Tượng - phường Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang - Khánh Hoà

261
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA  Số 14 đường Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

262
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

 PGD Cam Ranh

Số 100, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

263
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KHÁNH HÒA

PGD Lê Thành Phương

Số 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa



264
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KON TUM  Số 01 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

265
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KON TUM

PGD Dak Hà

Số 296 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum

266
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KON TUM

PGD Dak Tô

Số 346A-346B, khối 8, đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

267
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KON TUM

PGD Duy Tân

04 - 06 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum Tỉnh Kon Tum

268
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KON TUM

PGD Trần Phú

578 Trầm Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Tỉnh Kon Tum

269
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
KON TUM

PGD Ngọc Hồi

số 957 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

270
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LẦM ĐỒNG  Số 452 Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

271
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LẦM ĐỒNG

PGD Đạ Huoai

380 Hùng Vương, TT Madagui, Đạ Huoai, Lâm Đồng

272
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Bảo Lâm

Đối diện 73 Hùng Vương, Khu II, TT Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng

273
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Di Linh

Số 773 đường Hùng Vương, Tổ 14, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

274
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
NINH THUẬN Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

275
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
NINH THUẬN

PGD Ninh Sơn

223 đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

276
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
NINH THUẬN

PGD Ninh Phước

Đường Nguyễn Huệ, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

277
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
PHÚ YÊN

PGD Tuy An

Số 174-176 Quốc lộ 1A, khu phố Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

278
NAM TRUNG BỘ & TÂY 

NGUYÊN
PHÚ YÊN

PGD Duy Tân

Số 50 Duy Tân, Phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

279 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU Số 03  Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT

280 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU
PGD Phước Hòa

Quốc Lộ 51, Phường Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT



281 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU
PGD Long Hải

Số 12, tổ 8, Ấp Lò Voi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT

282 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Xuyên Mộc

 Số 10, Quốc Lộ 55, Tổ 4, Khu Phố Phước Hòa, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện  Xuyên Mộc, 

Tỉnh BRVT 

283 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU  Số 27 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

284 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU
PGD Nguyễn Vẵn Trỗi

169 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

285 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU
PGD Mỹ Xuân

QL51 tổ 5 khu phố Phước Lập,P.Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

286 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Nguyễn An Ninh

GA0102&03 Gateway KĐT Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu.

287 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Rạch Dừa

335-337 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa,  TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

288 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Châu Đức

Số 268 Đường Hội Bài- Phước Tân, Thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ , huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

289 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
 Số 185-187 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

290 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD VSIP

Số 10A Đại lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp VSIP, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương

291 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Tân Uyên

Lô DV-A11, Đường D5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương

292 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Bắc Tân Uyên

Thửa đất số 267, tờ bản đồ số 25, Đường ĐH411, Khu phố 5, Thị trấn Tân Thành, Huyện 

Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

293 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Thủ Dầu Một

 516 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

294 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG Số 121, Đường ĐT 743B, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương



295 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Tân Phú

Số 979 đường Nguyễn Thị Minh Khai, kp Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

296 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Thuận An

53C Nguyễn Văn Tiết, Tổ 16, Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương

297 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Dĩ An

Số 28, đường M, Khu Trung tâm hành chính, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TP Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương

298 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
PGD VSIP III 

Đường ĐT747A, khu phố 2, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương

299 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
 Lô D1-4-TT, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

300 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH PHƯỚC  Số 744 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

301 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH PHƯỚC
PGD Chơn Thành

Khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

302 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH PHƯỚC
PGD Phước Bình

Khu phố 5, phường Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

303 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH PHƯỚC

PGD Bình Long

Đường Lê Quý Đôn, đại lộ Nguyễn Huệ, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

304 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Tân Hòa 

Số 12/2, khu phố 1,  phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

305 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Tân Mai

Số 616, đường Phạm Văn Thuận, KP5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

306 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI Số 53-55, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

307 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Hưng Đạo Vương

79 Hưng Đạo Vương, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

308 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Đồng Khởi

333 Đồng Khởi, KP1, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

309 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Chợ Sặt

208-210 Xa Lộ Hà Nội, KP1 Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

310 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Thạnh Phú

1188 Đường 768 Thạnh Phú, Vĩnh Cửu Đồng Nai



311 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
Trụ sở chỉ nhánh: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

312 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Hiệp Phước: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

313 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Lý Thái Tổ: Đường Lý Thái Tổ, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai.

314 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI PGD Lộc An: Số 1429 QL 51, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

315 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Phước Thái: Tổ 4, Ấp 2, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai.

316 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
Số 22, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

317 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD KCN Amata

R002, Tầng trệt, Trung tâm dịch vụ KCN AMATA, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

318 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Tam Phước

Số 401, Khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

319 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Long Bình Tân

Số 5F, KP1, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

320 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI  Số 53A/4 quốc lộ 1A, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

321 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Thống Nhất

Số 685, Quốc lộ 20, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

322 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Trảng Bom

B6-B7 đường 29/4, KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

323 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Long Khánh

Số 5, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 3, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

324 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Xuân Lộc

Số 140 đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

325 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Sông Mây

Số 587-589 Tỉnh lộ 767 , An chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai



326 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Cẩm Mỹ

Khu nhà liền kế phố chợ Cẩm Mỹ, khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

327 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Định Quán

Số 39, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

328
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
THÁI BÌNH

Phòng Giao dịch Bồ Xuyên

Số 1, Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

329
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
THÁI BÌNH

PGD Đông Hưng

Số 138, đường Bùi Sỹ Tiêm, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

330
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
THÁI BÌNH

PGD Tiền Hải

Số 158-160, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải,  tỉnh Thái Bình

331
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC 392A Đường Mê Linh - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên

332
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD Thổ Tang

Cụm KT Xã Hội Tân Tiến - Thị trấn Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

333
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD Yên Lạc

Khu chợ trung tâm Yên Lạc - Đường 303 - Thị Trấn Yên Lạc - Huyện yên lạc - Tỉnh Vĩnh 

Phúc

334
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD Vĩnh Yên

Số 118 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

335
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD KCN Thăng Long

Tòa Nhà Văn Phòng KCN Thăng Long - Vĩnh Phúc - Xã Thiện Kế - Huyện Bình Xuyên - 

Tỉnh Vĩnh Phúc

336
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD Hà Tiên

Trung tâm thương mại Sài Gòn- Vĩnh Yên

Khu đô thị chùa Hà Tiên- Phường Liên Bảo- TP. Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc

337
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

TRỤ SỞ CN

Tòa nhà Hoài Nam, số 06 tổ 8 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

338
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD HƯƠNG CANH

Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

339
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD BÌNH XUYÊN

KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

340
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD VĨNH TƯỜNG

TDP Đội Cấn, thị Trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc



341
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC

PGD BẮC VĨNH YÊN

Khu nhà ở đô thị KDC số 3, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

342
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

Trụ sở chỉ nhánh: 140 - 142 Lê Lợi, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 

Nẵng

343
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hùng Vương

Số 325 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

344
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Cẩm Lệ

36 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

345
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hải Châu

Lô A27-A28, Khu B3-1, Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, phường 

Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

346
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hòa Thuận

407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

347
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hòa Vang

Số 514 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

348
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG  Số 537 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

349
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Ngũ Hành Sơn

Số 153 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

350
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Sơn Trà

Số 794-796 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

351
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

 Số 249A đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng

352
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hòa Khánh 

Lô A1-21 đường Nguyễn Sinh Sắc, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

353
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Thanh Khê 

298 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

354
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH  Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

355
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Kỳ Anh

Tổ dân phố 3, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

356
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

PGD Vung Ang

Số 932, đường Lê Thái Tổ, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh



357
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Cẩm Xuyên

Số 149 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

358
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Phan Đình Phùng

Số 11 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

359
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

PGD Hương Sơn

Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

360
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Can Lộc

Lô đất số 1291 và lô đất số 1293 đường Nguyễn Huệ, Khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

361
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Tân Giang

Số 18 đường Đặng Dung, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

362
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH  Số 52 Đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

363
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

PGD Nghi Xuân

Thửa đất số 213, tờ bản đồ số 29, thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh.

364
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

PGD Đức Thọ

Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

365
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
HÀ TĨNH

PGD Thạch Hà

12-12A Htx Đtxd Ql Và Khai Thác Chợ Phúc Hưng, Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Thạch Hà, 

Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

366
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
THỪA THIÊN HUẾ 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

367
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
THỪA THIÊN HUẾ

PGD Hương Thủy

Số 1151 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

368
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN 21 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

369
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Hưng Dũng

Số 45 đường Nguyễn Phong Sắc , Phường Hưng Dũng TP Vinh, tỉnh Nghệ An

370
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Cửa Lò

Số 16 đường Sào Nam phường Nghi Thu TX Cửa Lò, Nghệ an

371
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Diễn Châu

Quốc lộ 7A, xóm 3 xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An

372
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Trung Đô

205 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An



373
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Hồng Sơn 

Số 48, Thái Phiên, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

374
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Nguyễn Sý Sách 

Số 68b Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

375
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

376
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Thái Hòa

Số 95-97-99 đường Nguyễn Trãi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

377
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD khu kinh tế Đông Nam

Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

378
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Quỳnh Lưu

Trung tâm thương mại Đức Tài, khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

379
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Nam Đàn

Quốc lộ 46, khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

380
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Nguyễn Thị Minh Khai

Số 76, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

381
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
NGHỆ AN

PGD Đô Lương

Khu đô thị Mới Nam thị trấn Đô Lương, khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

382
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG BÌNH  Số 01C, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

383
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Lệ Thủy

29 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

384
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Quán Hàu

Số 38, Đường Hùng Vương , Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

385
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Bố Trạch

Số 348 Hùng Vương, tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

386
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Ba Đồn

Số 326 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

387
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Quảng Trạch

Thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

388
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG TRỊ 34 Hùng Vương - Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị



389
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG TRỊ

PGD Đông Hà

Địa chỉ: Số 157 đường Hùng Vương nối dài, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

390
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG TRỊ

PGD Thị xã Quảng Trị

Địa chỉ: Số 34 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

391
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG TRỊ

PGD Hải Lăng 

Số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

392
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG TRỊ

PGD Gio Linh

Địa chỉ: Số 2, đường 2/4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

393
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG TRỊ

PGD Vĩnh Linh

Địa chỉ: 09 Hùng vương, thị trấn hồ xá, huyện Vĩnh Linh,tỉnh Quảng Trị.

394
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
THANH HÓA Trụ sở Chi nhánh, thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

395
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
THANH HÓA

PGD Hoằng Hóa, số nhà 107, đường DT 510 Trung Sơn, phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

396
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
THANH HÓA PGD Trần Phú, số 175 Trần Phú, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

397
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
THANH HÓA Số 05 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

398
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

345 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

399
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

463 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

400
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

30 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

401
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

Số 480 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

402
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

403
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

169 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Sông Vệ , Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

404
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

266 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

405
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI KCN Đông Dung Quất-KKT Dung Quất-Bình Thuận-Bình Sơn-Quảng Ngãi



406
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

PGD Quang Trung

493 - 495, Quang Trung – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

407
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

PGD La Hà

42-44, Nguyễn Huệ - thị trấn La Hà - huyện Tư Nghĩa

408
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NGÃI

PGD Mộ Đức

Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

409
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

410
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM

PGD Chu Lai

Thôn Vân Thạch, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

411
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM

PGD Thăng Bình

Tổ 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

412
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM

PGD Phố Hội

số 667 đường Hai Bà Trưng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

413
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM

PGD Duy Xuyên

118 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

414
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM

PGD Điện Nam - Điện Ngọc

Khu dân cư số 2A, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

415
BẮC VÀ TRUNG TRUNG 

BỘ
QUẢNG NAM

PGD Tam Kỳ

444 - 446 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

416 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Sông Mây

Số 587-589 Tỉnh lộ 767 , An chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

417 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Cẩm Mỹ

Khu nhà liền kế phố chợ Cẩm Mỹ, khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

418 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Định Quán

Số 39, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

419 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
 272A - 272E đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai

420
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH  Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

421
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Quế Võ

Lô G1, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

422
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Yên Phong

Lô CC1, đường YP2, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh



423
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Phố Mới

Thôn Đỉnh, phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

424
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Thành phố Bắc Ninh

Lô số 06/N16, Dự án Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

425
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Thị trấn Chờ

Số 165-167-169 đường An Dương Vương, TT Chờ, H. Yên Phong

426
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Hoàn Sơn

Tổ hợp TM5+TM6 Khu Shophouse Hoa Sơn, thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh

427
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH Đường Kinh Dương Vương, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

428
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Từ Sơn

Số 17-18-19 Lý Thánh Tông phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

429
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
BẮC NINH

PGD Tiên Du

Số 241 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

430
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM  Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

431
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Đồng Văn

Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam

432
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Phủ Lý: Số 216-218 đường Biên Hòa, Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam

433
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Đồng Văn IV : Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam

434
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Vĩnh Trụ

Khu đô thị Sông Châu, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

435
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Hòa Mạc

Khu đô thị mới Hòa Mạc, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

436
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG Số 275 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

437
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

Phòng Giao dịch Phạm Ngũ Lão

Địa chỉ: Số 27-29 Phạm Ngũ Lão, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Hồng Bàng



438
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

Phòng giao dịch Lê Hồng Phong 

Địa chỉ: Tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng

439
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

Phòng giao dịch Lê Chân

Địa chỉ: Số 58 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

440
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

Phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn 

Địa chỉ: Số 268C Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

441
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG  Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

442
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD Võ Nguyên Giáp

38 Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

443
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD Tiên Lãng

Số 33 Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

444
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD Kiến Thụy

Số 35 Mạc Thái Tổ, Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

445
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD An Dương

Thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

446
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD Ngô Quyền

Số 335+337 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

447
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG Số 12-13 LK20 Khu đô thị Quang Minh, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

448
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD Hai Bà Trưng

Tầng 2, tòa nhà văn phòng - số 149 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

449
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI PHÒNG

PGD Lê Lợi

Tầng 1-2 Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Đăng Khoa – Lô số 30A Khu Đô thị mới Ngã Năm 

sân bay Cát Bi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

450
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN  Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

451
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Ân Thi

Phố Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

452
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD khu công nghiệp Yên Mỹ II

Km 6 + 700, quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên



453
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Khoái Châu

Km 10+900, Quốc lộ 39A, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

454
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH  Đường 25/4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

455
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH 166 Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

456
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Mao Khe

Số nhà 289A, Khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

457
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Quang Yen

Số 24, phố Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

458
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Uông Bí

Số 05-06, tổ 32, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

459
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

 Số 05, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

460
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Hải Hà

Số 76 Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

461
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Hùng Vương

Số 02, đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

462
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Tiên Yên 

04 phố Thống Nhất, Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

463
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Đầm Hà

Số 138 phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

464
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

Số 441 đường Lý Thường Kiệt, Tổ 58 Khu 5B, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

465 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU 2315 Đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

466 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN
PGD La Gi

Số 243 – 245 đường Thống Nhất, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

467 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN
PGD Đức Linh

Đường 3/2, Khu phố 9, Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

468 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN
PGD Liên Hương

Số 1A đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

469 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN
PGD Bắc Phan Thiết

Số Q30&31 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận



470 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN
PGD Phan Thiết

318 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận


